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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2022/NQ-HĐND
	Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 
một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ ….. 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025; báo cáo thẩm tra Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh tại các kỳ họp cuối năm theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2022./.

	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

 - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. Phòng Công tác HĐND. 


	CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hậu
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QUY ĐỊNH

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
 (Kèm theo nghị quyết số:       /2022/NQ-HĐND ngày   tháng     năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 (viết tắt là Chương trình nông thôn mới) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận .
2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ban, ngành, các huyện, xã và các đơn vị quản lý, sử dụng vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình nông thôn mới (sau đây viết tắt là Sở, ban, ngành và địa phương).

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình nông thôn mới.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

Chính sách này quy định mức hỗ trợ cụ thể để thực hiện một số nội dung của Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025; hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo điều kiện theo quy định. 
Ngoài chính sách hỗ trợ tại quy định này, các đối tượng còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định hiện hành. Trường hợp các chính sách có cùng nội dung hỗ trợ thì được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
Chính sách được hỗ trợ một lần, không thu hồi ngân sách hỗ trợ.
Hỗ trợ trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật, các quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
1. Hỗ trợ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn 
Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã (trừ các xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	Địa bàn và mức hỗ trợ 

	
	
	Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (xã khu vực I, khu vực II)
	Xã còn lại

	
	
	Ngân sách nhà nước tối đa (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương)

(%)
	Nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác tối thiểu

(%)
	Ngân sách nhà nước tối đa (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương)

(%)
	Nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác tối thiểu

(%)

	I
	Công trình giao thông nông thôn
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông đến trung tâm xã
	95
	5
	90
	10

	2
	Đường trục  thôn, liên thôn, đường ngõ xóm
	85
	15
	70
	30

	3
	Đường trục chính nội đồng 
	95
	5
	90
	10

	II
	Công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai
	
	
	
	

	4
	Đầu tư kiên cố hóa kênh mương và công trình trên kênh
	90
	10
	80
	20

	5
	Công trình phòng chống thiên tai cấp xã
	90
	10
	90
	10

	III
	Công trình Giáo dục- Y tế- Văn hóa
	
	
	
	

	6
	Xây dựng trường học đạt chuẩn (trường mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS)
	95
	5
	90
	10

	7
	Xây dựng trạm y tế xã
	95
	5
	90
	10

	8
	Trung tâm thể thao (sân thể thao), nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng
	95
	5
	90
	10

	9
	Khu thể thao, nhà văn hóa thôn
	90
	10
	80
	20

	10
	Điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi
	90
	10
	80
	20

	IV
	Hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn
	
	
	
	

	11
	Hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải vùng chăn nuôi tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản 
	90
	10
	80
	20

	12
	Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của cụm xã, xã và các thôn
	90
	10
	80
	20

	13
	Xây dựng công trình thoát nước thải khu dân cư 
	95
	5
	90
	10

	V
	Hạ tầng thương mại nông thôn
	
	
	
	

	
	Chợ an toàn thực phẩm
	Thực hiện theo Đề án nhân rộng Mô hình nhân rộng Chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận



2. Hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
a) Hỗ trợ tưới tiết kiệm:

-  Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất cây nho, táo, bưởi da xanh, cây trồng cạn, rau an toàn có đơn đề nghị được UBND xã xác nhận và có trong kế hoạch dự toán được phân bổ.

- Điều kiện hỗ trợ: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; được địa phương xác nhận đang sản xuất loại cây phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương trên phạm vi toàn tỉnh. Hệ thống tưới tiết kiệm nước được hỗ trợ lần đầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành nhưng chưa được hỗ trợ từ các chính sách, chương trình, dự án khác.

- Thứ tự ưu tiên hỗ trợ:

+  Nhóm 1: Các vùng chuyển đổi lúa nước kém hiệu quả sang cây nho, táo, bưởi da xanh, cây trồng cạn, rau an toàn;

+ Nhóm 2: Các vùng sản xuất xuất tập trung chủ lực cây nho, táo, bưởi da xanh, cây trồng cạn, rau an toàn;

+ Nhóm 3: Các vùng sản xuất có HTX sản xuất cây nho, táo, bưởi da xanh, cây trồng cạn, rau an toàn;

+ Nhóm 4: Các vùng sản xuất nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

- Mức và cơ chế hỗ trợ:

+ Hỗ trợ tối đa 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiết tiên tiến, tiết kiệm nước nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/ha.
 + Khi khối lượng công việc đạt 60%, được giải ngân 50%.

 + Khi khối lượng công việc đạt 100%, được giải ngân 100%.

b) Hỗ trợ chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao:
- Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp trồng mới nho, táo, cây trồng cạn trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả.

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Trồng mới nho, táo, cây trồng cạn trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi lúa nước kém hiệu quả sang cây nho, cây táo, cây trồng cạn gắn với đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm;

+ Cây giống, hạt giống phải được mua từ các cơ sở sản xuất giống đạt tiêu chuẩn;

+ Có quy mô tập trung từ 0,1 ha trở lên đối với nho (2.000 gốc/ha), táo (600 gốc/ha), quy mô từ 0,2 ha trở lên đối với cây trồng cạn.

- Mức hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ chuyển đổi sang cây nho, táo: Hỗ trợ giống 01 (một) lần với mức 30% chi phí mua giống (40% với địa bàn các xã ĐBKK), nhưng không quá 8,2 triệu đồng/ha đối với nho gốc ghép, không quá 4,2 triệu đồng/ha đối với táo ghép; 

+ Hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng cạn: Hỗ trợ một lần kinh phí mua giống cho vụ sản xuất đầu tiên với mức hỗ trợ 03 triệu đồng/ha.

c) Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản:
-  Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: NSNN hỗ trợ chủ trì liên kết (doanh nghiệp, HTX) 100% chi phí thuê tư vấn, nghiên cứu xây dựng liên kết (dự án liên kết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, hợp đồng liên kết…), tối đa không quá 200 triệu đồng/liên kết. 

- Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Hỗ trợ chủ trì liên kết 50% vốn đầu tư nhưng tối đa không quá 01 tỷ đổng/ 01 dự án liên kết để đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của HTX, cụ thể: 

+  Hỗ trợ 30% chi phí mua giống cây trồng trong vụ sản xuất đầu tiên đối với liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt;30% chi phí về thuốc bảo vệ thực vật (không hỗ trợ công phun thuốc) 
+ Hỗ trợ 01 lần chi phí mua vắc xin (không hỗ trợ công tiêm phòng) đối với các bệnh nguy hiểm đối với liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi (bò, dê, cừu).

+ Hỗ trợ 100% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/ 01 dự án liên kết.

- Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi: Hỗ trợ tối đa 40% chi phí nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/ 01 dự án liên kết. 

d) Hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
+ Hỗ trợ chứng nhận VietGap: Hỗ trợ 01 lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp Giấy chứng nhận sản phẩm VietGap với mức hỗ trợ 100% chi phí nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/vùng sản xuất được cấp giấy chứng nhận. 

+  Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông các cấp; lao động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế.

e) Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã 
- Đối tượng hỗ trợ: Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn các xã sản xuất các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của xã. Mỗi xã được hỗ trợ 01 lần và không quá 02 sản phẩm chủ lực của xã.

- Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Hỗ trợ 01 lần kinh phí thuê tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của xã (chi phí điều tra, khảo sát cơ sở có sản phẩm thực hiện truy xuất nguồn gốc; xây dựng bộ nhận diện ấn, QR code; đăng ký mã số vạch, GS1, QR code và lệ phí đăng ký bảo hộ) với mức hỗ trợ 100% chi phí nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/sản phẩm được truy xuất nguồn gốc.
đ) Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm:
-  Đối tượng hỗ trợ:  Các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 thuộc khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Điều kiện hỗ trợ: Hợp tác xã nông nghiệp có hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; có nhu cầu thực sự và có giấy đề nghị được tuyển dụng cán bộ chuyên môn gửi cấp thẩm quyền xét duyệt.

- Thứ tự ưu tiên hỗ trợ:
+ Các HTX tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu;

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững;

+ Có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc tại HTX.

+ Có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ trẻ.
- Mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ hàng tháng ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng; tối đa 03 năm/người.

+ Hỗ trợ tối đa 02 người/HTX/năm. Đối với các HTX đã được hỗ trợ khi tham gia mô hình thí điểm nếu có nhu cầu và được cấp thẩm quyền xét duyệt được hỗ trợ 01 người/HTX/năm.

e) Hỗ trợ chủ thể phát triển sản phẩm OCOP:
- Đối tượng hỗ trợ:  Các chủ thể (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình/cơ sở sản xuất có đăng ký kinh doanh) có sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, xếp hạng từ 03 sao trở lên.
- Nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ:
+ Việc thực hiện các chính sách đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp. Trường hợp cùng một thời điểm có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các chương trình, dự án khác), đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ cao nhất.
+ Hỗ trợ 01 lần trực tiếp cho chủ thể sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm đạt sản phẩm OCOP từ 03 sao trở lên.
- Mức hỗ trợ:
+ Hỗ trợ đối với sản phẩm lần đầu được công nhận sản phẩm OCOP: 20 triệu đồng/sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 3 sao; 30 triệu đồng/sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 4 sao và 50 triệu đồng/sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 5 sao.
+ Hỗ trợ nâng hạng sản phẩm: 10 triệu đồng/sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao và 20 triệu đồng/sản phẩm được nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao. 
DỰ THẢO








